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ĐỀ LT122              

I. CHỌN 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG( Mỗi câu 0,2đ)
1. Một quá trình sản xuất có thể định nghĩa như một sự kết hợp có trình tự giữa con người với:

a. Nguyên vật liệu

b. Phương pháp

c. Máy móc

d. Câu a,b,c đúng





e. Câu a,c đúng

2. OHSAS 18001 là

a. Hệ thống quản lý chất lượng



c. Hệ thống quản lý sản xuất

b. Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
d. Hệ thống quản lý môi trường

3. Nơi làm việc sạch sẽ đem lại

a. Năng suất cao

b. Chất lượng cao





d. Câu a,b đúng

c. Giúp hạ giá thành




e. Câu a,b,c đều đúng

4. Làm chất lượng rất tốn kém vì phải đầu tư nhiều cho nhà xưởng, dây chuyền sản xuất phải  hiện đại .

a. Đúng  

b. Sai

5. Việt Nam gia nhập ISO 9000 vào năm 

a. 1992

b. 1997

c. 1998

d. 2000

6. Vấn đề môi trường có thể trở thành rào cản thương mại đối với việc xuất khẩu của các nước đang phát triển

a. Đúng 

b. Sai

7. Trình tự vòng tròn Deming là:

a. PDAC

b. PDCA

c. DPCA

d. DPAC

8. Một trong những đặc điểm cơ bản của TQM là: TQM phải kết hợp với ……………. nghĩa là phải mở rộng diện kiểm soát

a. QCS

b. PPM

c. JIT

d. ISO

9. Yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng là:

a. Nhu cầu của nền kinh tế, con người lao động, phương pháp quản lý, đo lường

b. Nhu cầu của nền kinh tế. Sự phát triển của khoa học – kỹ thuật. Hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế

c. Sự phát triển của khoa học- kỹ thuật. Khả năng về công nghệ, kinh tế  

10. Các yêu cầu về con người trong sản xuất thực phẩm

a. Điều kiện sức khoẻ + chế độ vệ sinh

b. Cách ly nguồn lây nhiễm                    

c. Giáo dục, đào tạo và đầu tư

d. Câu a, b đúng

e. Câu a, b, c đều đúng

11. Đối với việc đánh giá một sản phẩm, chỉ tiêu nào quan trọng nhất trong các chỉ tiêu dưới đây:

a. Chỉ tiêu kỹ thuật

b. Chỉ tiêu thẩm mỹ

c. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

d. Chỉ tiêu độ tin cậy

12. Các bộ phận tiêu chuẩn ISO được xem xét lại ít nhất bao nhiêu năm một lần

a. 2 năm

b. 3 năm

c. 5 năm

d. 6 năm

13. Trong quá trình thực hiện bước sàng lọc (Seiri) khi huỷ những thứ thuộc tài sản của cơ quan, bạn có cần báo cáo cho người có thẩm quyền biết và lập danh mục huỷ không?

a. Có




       b. Không

14. Mục tiêu của TQM:

a. Coi chất lượng là hàng đầu, luôn hướng tới lợi nhuận

b. Coi năng suất là hàng đầu, luôn hướng tới chất lượng sản phẩm

c. Coi chất lượng là hàng đầu, luôn hướng tới khách hàng

15. Trong các thuộc tính của sản phẩm, thuộc tính nào quan trọng nhất?

a. Thuộc tính được thụ cảm

b. Thuộc tính kinh tế

c. Thuộc tính chất liệu, hình dáng 

d. Thuộc tính kỹ thuật

16. Lý do nào khiến các doanh nghiệp phải áp dụng ISO 9000

a. Đòi hỏi của quá trình hội nhập

b. Đòi hỏi của thị trường




d. Câu a, b đúng

c. Đòi hỏi từ nội bộ doanh nghiệp



e. Câu a,b,c đúng

17. Khi tham gia MRA, các chi phí thử nghiệm, lưu kho, vận chuyển… được giảm một cách tối đa do:

a. Việc kiểm tra chỉ thực hiện hai lần tại nước xuất khẩu và nước nhập khẩu

b. Việc kiểm tra chỉ thực hiện một lần tại nước xuất khẩu

c. Việc kiểm tra chỉ thực hiện một lần tại nước nhập khẩu

18. Chất lượng có thể đo được, vậy ta đo chất lượng bằng gì?

a. Thời gian sử dụng sản phẩm


            c. Giá tiền mua sản phẩm
b. Thông qua tiền và hệ số chất lượng (%)

d. Câu a,b,c đúng

19. Để đạt tới một sự cải tiến liên tục, TQM phải được thực hiện dựa trên các nguyên tắc.

a. Nguyên tắc toàn bộ tham gia



d. Câu a, b, c đều đúng
b. Nguyên tắc tập trung và khách hàng

c. Nguyên tắc tập trung vào quản lý quá trình sản xuất    e. Câu b, c đúng

20. Mục tiêu của TQM là coi chất lượng là hàng đầu, luôn hướng tới lợi nhuận

a. Đúng

b. Sai
21. Ai chịu trách nhiệm chính về chất lượng sản phẩm?

a. Công nhân trực tiếp đứng máy

b. Lãnh đạo

c. Quản đốc và công nhân

d. Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm
22. Mục đích của ISO 9000 là …………………để phát triển hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)  có hiệu quả chứ không phải chuẩn hoá HTQLCL để thực hiện

a. Cung cấp hướng dẫn




c. Quản lý chất lượng
b. Cải tiến






d. Kiểm soát quá trình
23. Các mục tiêu của chương trình 5S là:

a. Năng suất cao, chất lượng cao 


      
d. Câu a,b đúng


b. An toàn cho người lao động, giúp mọi người có tinh thần làm việc tốt

c. Giao hàng đúng hạn, giúp hạ giá thành

      
e. Câu a, b, c đúng


24. Ý tưởng chiến lược của QCS là “không sai lỗi”. Chiến lược để thực hiện là:

a. Làm đúng ngay từ đầu

b. Cung cấp kịp  thời

c. Không có tồn kho

d. Câu a, b, c đều đúng

25. Để thành công, chương trình 5S phải được ai ủng hộ:

a. Giám đốc





c. Tất cả mọi người 

26. Nhân viên vệ sinh môi trường



d. Trưởng các phòng ban
27. Quản trị chất lượng là một hệ thống các …………………….và ………………..hành chính, xã hội dựa trên những thành tựu của khoa học hiện đại để duy trì, đảm bảo cải tiến chất lượng nhằm thoả mãn nhu cầu xã hội với chi phí tấp nhất.

a. Qui định/ cải cách




c. Điều luật/ thủ tục

b. Biện pháp/ sửa đổi




d. Biện pháp/ qui định


28. Trong quản trị chất lượng sản phẩm, khi chất lượng sản phẩm kém thì người kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) phải chịu trách nhiệm. 

a. Đúng

b. Sai

29. Tại sao cần có quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

a. Vì TQM giúp các tổ chức đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng

b. Vì TQM giúp quản lý hiệu quả hơn




d. Câu a,b đúng
c. TQM giúp nâng cao chất lượng và vượt qua rào cản TBT

e. Câu a,b, c đúng

30. Tại sao phải áp dụng GHK vào thực tế

a. Để giảm chi phí hợp lý và tăng lợi nhuận



d. Câu a, b đúng

b. Để giảm thiểu tác động của môi trường

c. Để nâng cao năng lực của tổ chức, cải thiện điều kiện làm việc, an toàn lao động, hợp lý hoá việc sử dụng nguyên liệu

31. TQM dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản đó là:

a. Định hướng chung

b. Năng lực

c. Sự tin tưởng lẫn nhau

d. Câu a, b, c sai 

e. Câu a,b đúng
32. Bộ phận quan trọng trong rào cản phi thuế quan của WTO là:

a. GHK

b. TBT

c. MRA

d. HACCP

33. Phiên bản ISO 9000 : 2000 còn lại mấy tiêu chuẩn

a. 3
b. 4

c. 5

d. Tất cả đều sai

34. Các doanh nghiệp có thể áp dụng module nào của quản lý môi trường sinh lợi để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động của môi trường                        

a. Quản lý nguồn


        c. Quản lý theo hướng lành mạnh về mặt môi trường
b. Quản lý nội tại hiệu quả

        d. Quản lý chất lượng
35. Quản trị ngược dòng theo Ohno - Toyota

a. Chú trọng tới kết quả


       d. Câu a, b, c đúng
b. Chú trọng tới dữ kiện

c. Chú trọng tới quá trình


       e. Câu b, c đúng
36. Như ta biết “men” thuộc nhóm yếu tố bên trong có ảnh hưởng đến chất lượng. Mà sự phát triển của khoa học – kỹ thuật là do con người “men” tạo ra. Vậy, sự phát triển của khoa học – kỹ thuật cũng thuộc nhóm yếu tố bên trong.

a. Đúng                                                          b. Sai
37. ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng và :

a. Các qui định bắt buộc

b. Các nhiệm vụ kèm theo

c. Các tiêu chuẩn hỗ trợ khác

d. Các định chế tài chánh
38. Hệ thống quản lý và cải tiến tổ chức doanh nghiệp 6 Sigma là một công cụ cải tiến chất lượng do nghiệp đoàn điện tử viễn thông………………….khởi xướng

a. Mobile

b. Samsung

c. Motorola

d. Sony
39. PREMA có 3 module, trong đó thiết thực nhất là:

a. Quản lý nguồn – Resouree Management (RM)

b. Quản lý chi phí theo hướng lành mạnh về mặt môi trường (EOCM)

c. Quản lý nội tại hiệu quả - Good Housekeeping (GHK)

40. Chú ý tới chất lượng là nâng cao mức chất lượng nhưng làm giảm năng suất và tăng chi phí sản xuất

f. Đúng

g. Sai

41. ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn của mỗi nước đặt ra, nó tập hợp kinh nghiệm quản lý chất lượng tốt nhất tại nước đó. ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn hỗ trợ khác.

a. Đúng

b. Sai

II.ĐIỀN VÀO KHOẢNG TRỐNG (Mỗi câu 0,2đ)

42. Con người là ưu tiên hàng đầu trong QCS hiện đại. Chính con người quyết định ………………. chỉ có ……………. con người mới tạo ra ………………..sản phẩm.(chất lượng)
43. Theo ISO/IEC, ……………..  là thủ tục do một bên thứ ba áp dụng để đưa ra một sự bảo dảm bằng văn bản rằng một quá trình, một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu quy định



(chứng nhận)

44. Vòng tròn Deming là công cụ ………………….., giúp cho các doanh nghiệp không ngừng cải tiến, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả 



(quản lý chất lượng toàn diện )

45. Mq là mức độ phù hợp của sản phẩm đối với thị trường, được tính bằng cách so sánh giữa hệ số chất lượng được thỏa mãn và hệ số chất lượng theo …………………. (nhu cầu (chuẩn))
46. QCS là một hệ thống các biện pháp và qui định hành chính, xã hội, kinh tế - kỹ thuật dựa trên những thành tự của khoa học hiện đại, nhằm sử dụng tối ưu những tiềm năng để đảm bảo, duy trì và không ngừng ……………..nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của xã hội với …………….thấp nhất



(cải tiến chất lượng/ chi phí)

47. ISO là một tổ chức phi chính phủ ra đời vào năm …..…., trụ sở chính tại ………….



(1947 / Thuỵ Sĩ)

48. Có thể nói rằng QCS hiện đại chính là đổi mới trong lĩnh vực quản lý và yếu tố …………………….có ý nghĩa vô cùng quan trọng



(con người)

49. ………………… = Sự phù hợp (3P) + Sự không phù hợp (SCP)



(chất lượng (Q))

50. Sản phẩm đạt chất lượng là sản phẩm thỏa mãn cao nhất nhu cầu thuộc một lĩnh vực xác định mà  người ……………….. mong muốn.

51. Phạm vi hoạt động của ISO 9000 là tất cả các lĩnh vực trừ lĩnh vực ……………    (điện tử)
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